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	1. Thông tin chung
- Họ và tên: .................. KIM VĂN VẠN

- Năm sinh: ..................27/01/1972

- Giới tính: ....................Nam

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): Tiến sĩ Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú Y.
cấp năm: 2014, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): 


	Phó Giáo sư, bổ nhiệm năm 2018, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam



- Ngành, chuyên ngành khoa học: Thủy sản, Chuyên ngành Bệnh lý và chữa bệnh Thủy sản- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): Trưởng Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
- Chức vụ cao nhất đã qua: .......Trưởng khoa 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): 2019, 2020. 2021, 2024 Hội đồng Giáo sư cơ sở Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ):


- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ):

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động)
2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình
a) Tổng số sách đã chủ biên: .01 sách chuyên khảo; 4 giáo trình.
b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn).
	STT
	Tên giả giả
	Tên sách
	Nhà xuát bản
	Năm xuất bản
	Mã số ISBN
	Chỉ số trích dẫn

	1. 
	Kim Văn Vạn, Đoàn thị Nhinh, Phạm Thị Lam Hồng, Nguyễn Thị Hạnh Tiên, Phan Thị Vân
	Ô nhiễm môi trường và độc tố trong Thủy sản
	ĐH Nông nghiệp
	2020
	
	


	2. 
	Trương Đình Hoài, Kim Văn Vạn, Trịnh Thị Trang, Đặng Thị Lụa
	Chẩn đoán bệnh thủy sản
	ĐH Nông nghiệp
	2020
	
	

	3. 
	Kim Văn Vạn, Trịnh Đình Khuyến, Lê Thị Hoàng Hằng, Trần Ánh Tuyết, Bùi Đoàn Dũng
	Nuôi trồng Thủy sản đại cương
	ĐH Nông nghiệp
	2022
	
	

	4. 
	Kim Văn Vạn, Nguyễn Thị Diệu Phương, Trần Ánh Tuyết
	Đặc điểm sinh học và công nghệ nuôi cá Trắm đen
	Học Viện NN Việt Nam
	2024
	786049-247965
	

	5. 
	
	
	
	
	
	


2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học
a) Tổng số đã công bố: 100 .bài báo tạp chí trong nước;  20 bài báo tạp chí quốc tế.
b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn - nếu có):
	TT
	Tên tác giả
	Tên công trình
	Tên tap chí
	Năm

công bố
	Chỉ số IF và trích dẫn

	I
	Trong nước
	
	
	
	

	1. 
	Trương Đình Hoài, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Hương Giang và Kim Văn Vạn
	Bệnh vi khuẩn mới nổi nguy hiểm ở cá Hồi vân và nghiên cứu ứng dụng liệu pháp thực khuẩn thể trong phòng, trị bệnh. 
	Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Thú Y. Tập XXVI số 2. Trang 49-60.
	2019
	1859-4751

	2. 
	Kim Văn Vạn & Đoàn Thị Nhinh
	Thử nghiệm thuần hóa và nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) qua đông trong ao nuôi nước ngọt tại Hưng Yên
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Tập 17(1):38-46
	2019
	

	3. 
	Hoàng Nhật Sơn, Phạm Công Hải, Kim Văn Vạn
	Thử nghiệm thức ăn trong ương ấu trùng cá Song chanh giai đoạn đầu
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Tập 18(3)
	2020
	

	4. 
	Kim Văn Vạn, Trần Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Diệu Phương

	Kết quả của mô hình nuôi ghép cá vược (Lates calcarifer) với cá Trắm đen (Mylopharyngodon piceus) trong ao đất tại xã lập lễ, huyện Thủy nguyên, thành phố Hải Phòng.
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp. Tập 4(2) 2020.
	2020
	ISSN 2588-1256.

	5. 
	Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị Dịu, Phạm Thị Thắm, Đoàn Thị Nhinh, Kim Văn Vạn, Trương Đình Hoài

	Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh u nang đường ruột do bào tử sợi Thelohanellus kitauei trên cá chép (Cyprinus carpio).
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2020, 18(12): 1139-1148.
	2020.
	

	6. 
	Kim Văn Vạn, Lê Việt Dũng Trương Đình Hoài

	Ảnh hưởng của BETA-GLUCAN và một số chất bổ sung lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và sức đề kháng bệnh do vi khuẩn Flavobacterium columnare trên cá rô phi (Oreochromis niloticus).
	Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Thú Y. Tập XXVIII số 2. Trang 45-51
	2021.
	

	7. 
	Doan Thi Nhinh , Pham Thi Lam Hong , Truong Dinh Hoai and Kim Van Van 

	Effects of Temperature on Population Growth and Resting Egg Production of Freshwater Rotifer (Brachionus calyciflorus).
	Vol 3 No 4 (2020): Vietnam Journal of Agricultural Sciences https://doi.org/10.31817/vjas.2020.3.4.03
	2021
	

	8. 
	Đoàn Thị Nhinh, Đặng Thị Hóa, Trần Thị Trinh, Lê Việt Dũng, Nguyễn Thị Hương Giang, Kim Văn Vạn, Đặng Thị Lụa, Trương Đình Hoài 
	So sánh và đánh giá khả năng nhiễm chéo của vi khuẩn Edwardsiella ictaluri phân lập từ cá rô phi và cá Nheo mỹ trong điều kiện thực nghiệm.
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2021, 19(5): 605-615.
	2021
	

	9. 
	Kim Văn Vạn, Vũ Đình Tôn, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Công Thiết,
Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Văn Duy

	Hiện trạng và giải pháp phát triển cá nước lạnh tại Tây Nguyên.
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2021, 19(5): 625-631
	2021
	

	10. 
	Trương Đình Hoài, Đoàn Văn Vững, Nguyễn Thị Hương Giang, Kim Văn Vạn
	So sánh hiệu quả điều trị bệnh giun đầu gai (Pallisentis spp.) trên cá rô đồng (Anabas testuidineus) bằng Levamisole và Praziquantel.
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2021, 19(7): 894-900.
	2021
	

	11. 
	Nguyễn Hữu Vinh, Đặng Thị Hóa, Lê Thị Cẩm Vân, Đoàn Thị Nhinh, Trần Thị Trinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Trương Đình Hoài, Kim Văn Vạn, Phạm Thị Lam Hồng, Lê Việt Dũng
	So sánh hiệu quả kỹ thuật nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) vụ đông trong ao mở ngoài trời và hệ thống trong nhà tại tỉnh Nam Định.
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2021, 19(7): 901-912
	2021
	

	12. 
	Kim Văn Vạn & Trương Đình Hoài
	Tác nhân gây bệnh đỏ mắt ở cá Trắm đen (Mylopharyngodon piceus) và kết quả điêu trị.
	Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Thú Y. Tập XXVIII số 6. Trang 52-58
	2021
	

	13. 
	Trương Đình Hoài, Đoàn Thị Nhinh, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Ngọc Tuấn, Kim Văn Vạn
	Một số đặc điểm bệnh học của cá Nheo mỹ nuôi lồng nhiễm vi khuẩn Flavorbacterium columnare.
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia HN, 117-128.
	2021
	

	14. 
	Kim Minh Anh, Nguyễn Văn Duy, Trương Đình Hoài, Kim Văn Vạn

	Ảnh hưởng của chế phẩm β-Glucan và vi sinh vật có lợi tới tỷ lệ sống và sức kháng bệnh do vi khuẩn Streptococcus agalactiae gây ra trên cá rô phi (O.niloticus).
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022, 20(2): 226-234
	2022
	

	15. 
	Nguyễn Thị Dung, Lê Việt Dũng, Kim Văn Vạn, Trương Đình Hoài
	Thử nghiệm kết hợp Nano Bạc với Florphenicol trong điều trị bệnh do vi khuẩn Aeromonas veronii trên cá Nheo mỹ (Ictalurus punctatus).
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022, 20(4): 475-483
	2022
	

	16. 
	Hoàng Oanh, N., Thị Nhinh, Đ., Đức Mạnh, V., Đình Hoài, T., & Văn Vạn, K.  


	ẢNH HƯỞNG HÀM LƯỢNG MUỐI TRONG THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG NUÔI CÁ RÔ PHI THƯƠNG PHẨM.
	Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(1), 2798–2805. 
	2022
	https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n1y2022.850

	17. 
	Đoàn Thị Nhinh, Kim Văn Vạn, Đặng Thị Lụa & Trương Đình Hoài
	Bệnh vi khuẩn thường gặp, nguy hiểm trên cá rô phi nuôi: Hiện trạng và thách thức ở Việt Nam.
	Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Thú Y, 29(3): 86-97.
	2022
	ISSN: 1859-4751

	18. 
	Trương Đình Hoài, Đoàn Thị Nhinh, Trần Thị Trinh, Đặng Thị Hóa, Nguyễn Ngọc Tuấn, Kim Văn Vạn
	Phân lập và đánh giá độ nhạy với kháng sinh của vi khuẩn Flavobacterium columnare gây bệnh trên cá Trắm cở nuôi tại miền Bắc
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 20(6): 732-740
	2022
	

	19. 
	Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Tuấn Duy, Kim Văn Vạn, Thái Thanh Bình
	Thử nghiệm ương cá chép giống (Cyprinus carpio) bằng công nghệ Biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường và bột ngô
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 20(8): 1021-1030
	2022
	

	20. 
	Nguyễn Quý Thịnh, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Anh Hiếu, Ngô Phú Thỏa, Kim Văn Vạn
	Ảnh hưởng của mật độ ương đên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá Mú cọp (Epinephelus fuscoguttatus) giai đoạn ương từ 30 đến 50 ngày tuổi
	Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, 2: 97-104
	2022
	

	21. 
	Vũ Đức Mạnh, Kim Minh Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Đình Hùng, Trương Đình Hoài, Đặng Thị Lụa, Kim Văn Vạn
	Bệnh đốm trắng nội tạng cá Nheo mỹ (Ictalurus punctatus) nuôi lồng khu vực phía Bắc do ấu trùng sán lá Dollfustrema bagarii gây ra
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y 29(6): 62-69.
	2022
	

	22. 
	Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Đắc Hải, Thái Thanh Bình, Kim Văn Vạn
	Thử nghiệm ương cá chép giống (Cyprinus carpio) bằng công nghệ Biofloc ở các mật độ khác nhau
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 227(14): 336 – 343. 
	2022
	http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/6363/pdf

	23. 
	Vũ Đức Mạnh, Chu Đức Quý, Trương Đình Hoài & Kim Văn Vạn
	Hiện trạng  nuôi cá Nheo mỹ (Ictalurus punctatus) trong lồng tại một số vùng nuôi trọng điểm miền Bắc
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Bộ NN&PTNT, 18: 101-109.
	2022
	

	24. 
	Nguyễn Văn Nam, Đoàn Thanh Loan & Kim Văn Vạn
	Thử nghiệm ương nuôi cá Mú lai bằng công nghệ Biofloc.
	Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản. 4: 35-41.
	2022
	

	25. 
	Kim Minh Anh, Phùng Thế Hợi, Đặng Thị Hóa, Trần Thị Trinh, Vũ Đức Mạnh, Đoàn Thị Nhinh, Trương Đình Hoài, Kim Văn Vạn
	Ảnh hưởng của dòng cá rô phi (O.niloticus) và mật độ nuôi đến tốc độ sinh trưởng, khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh (Streptococcus agalactiae),
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y 27(1): 52-59
	2023
	

	26. 
	Đoàn Thị Nhinh, Trần Thị Trinh Đặng Thị Hóa, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Hương Giang, Kim Văn Vạn, Đặng Thị Lụa, Trương Đình Hoài
	Nghiên cứu phân lập và một số đặc điểm bệnh học của Flavobacterium columnare gây bệnh trên cá rô phi (Oreochromis spp.) tại miền Bắc, Việt Nam.
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
	2023
	DOI: 10.31276/VJST.65(2).41-47.

	27. 
	Đặng Thị Hóa, Vũ Đức Mạnh, Tô Thị Ngọc Anh, Trần Thị Trinh, Đoàn Thị Nhinh, Kim Văn Vạn, Trương Đình Hoài
	Phân lập và đánh giá tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus agalactiae gây bệnh mù mắt trên ếch Thái Lan (Rana tigerina) nuôi tại một số tỉnh phái Bắc.
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2023, 21(3): 309-319.
	2023
	

	28. 
	Kim Văn Vạn, Nguyễn Văn Hòa, Kim Minh Anh, Vũ Đức Mạnh, Trương Đình Hoài
	Hiện trạng nuôi cá Trắm cỏ (Ctenopharyngodone idella)
trong lồng trên sông luộc và sông Thái Bình tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
	Tạp chí Khoa học Đại học Hạ Long, 7: 101-107
	2023
	

	29
	Đoàn Thị Nhinh, Nguyễn Vũ Sơn, Đặng Thị Hóa, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Ngô Phú Thoả, Nguyễn Thị Hương Giang, Kim Văn Vạn, Đặng Thị Lụa, Trương Đình Hoài
	Đánh giá khả năng gây bệnh của vi khuẩn Streptococcus agalactiae SEROTYPE Ia và III trên cá rô phi trong điều kiện thực nghiệm.
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 21(10): 1256-1269
	2023
	

	30
	Kim Văn Vạn, Kim Minh Anh, Vũ Đức Mạnh, Đặng Thị Hóa, Trần Thị Trinh, Đoàn Thị Nhinh, Trương Đình Hoài
	Vi khuẩn bội nhiễm trong bệnh đốm trắng nội tạng cá Nheo mỹ (Ictalurus punctatus) và thử nghiệm điều trị.
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 10/2023: 105-112.
	2023
	

	31
	Trương Đình Hoài, Đặng Thị Hóa, Xa Đức Bình, Mai Văn Thương, Nguyễn Thị Thúy Hồng, Hoàng Thị Thùy Linh, Trần Thị Diễm Quỳnh, Trần Thị Trinh, Đoàn Thị Nhinh, Lê Việt Dũng, Kim Văn Vạn, Trương Hồng Việt
	Nghiên cứu bệnh vi bào tử trùng ENTEROCYTOZOON HEPATOPENAEI (EHP) trên tôm thẻ trân trắng nuôi tại Quảng Ninh và Nam Định.
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2023, 21(11): 1446-1454.
	2023
	

	32
	Trương Đình Hoài, Trần Thị Diễm Quỳnh, Đặng Thị Hoá, Đỗ Đình Hùng, Võ Văn Việt, Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Thị Hương Giang, Đoàn Thị Nhinh, Ngô Phú Thoả, Kim Văn Vạn
	Đánh giá khả năng diệt khuẩn và hiệu quả điều trị của Amoxicilline và Amoxicilline kêt hợp với Clavulanic acid với vi khuẩn Streptococcus agalactiae gây bệnh trên cá rô phi.
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2024, 22(1): 25-36
	2024
	

	33
	Vũ Đức Mạnh, Kim Minh Anh, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Công Thiết, Trương Đình Hoài, Kim Văn Vạn  

	Exploring the toxicity and anesthetic potential of azaperone in Nile tilapia. 
	Tạp chí Khoa học Thú Y 2024, 31(5):65-72.
	2024
	

	34
	Vũ Đức Mạnh, Lê Đình Sơn, Đoàn Thị Nhinh, Nguyễn Mạnh Hùng, Trương Đình Hoài, Đặng Thị Lụa, Kim Văn Vạn

	Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến khả năng tồn tại của ấu trùng sán (Dollfustrema bagari) gây bệnh trên cá Nheo mỹ. 
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2024, 22(8): 1020-1028
	2024
	

	35
	Hoàng Nhật Sơn, Nguyễn Văn Hòa, Trần Thị Thu Trang & Kim Văn Vạn 

	Ảnh hưởng của hàm lượng Protein trong thức ăn công nghiệp đến sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá bè vẫu (Caranx ignobilis) giai đoạn giống. 
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